
Trước KTL Sau KTL

1 TRẦN THỊ NGỌC CHI 12/1/2009 Nữ 6.1 Tiếng Anh 3.2 3.5 6.4 6.4 Lên lớp

Toán 3.9 5.0
Vật lí 3.8 8.5

Ngữ văn 2.6 5.5
Toán 4.4 5.0

Tiếng Anh 2.0 3.5

4 TRẦN THỊ THANH THẢO 3/8/2009 Nữ 6.3 Tiếng Anh 3.1 3.5 5.8 5.8 Lên lớp

5 TRẦN NGỌC YẾN  VY 25/08/2009 Nữ 6.3 Tiếng Anh 3.0 6.5 6.4 6.8 Lên lớp

6 NGUYỄN TIẾN  ĐẠT 24/05/2009 Nam 6.4 Tiếng Anh 3.0 6.3 6.0 6.3 Lên lớp

7 HOÀNG MINH  TRUNG 29/05/2009 Nam 6.4 Tiếng Anh 2.5 7.8 5.1 5.7 Lên lớp

Toán 4.5 6.0
Ngữ văn 4.0 5.0
Lịch sử 4.3 4.5
Địa lí 3.9 8.0

10 LÊ HOÀNG PHÚC 29/06/2009 Nam 6.9 Vật lí 3.2 6.5 5.2 5.6

11 NGUYỄN TRƯƠNG THANH TOÀN 22/10/2009 Nam 6.9 Sinh học 2.5 6.0 5.8 6.1

12 NGUYỄN THỊ MINH  CHÂU 31/10/2009 Nữ 6.10 Tiếng Anh 3.3 4.3 6.2 6.3 Lên lớp

Ngữ văn 3.2 5.5
Tiếng Anh 3.1 6.8

Toán 4.7 9.0
Vật lí 3.4 9.5
Vật lí 3.3 9.5

Ngữ văn 3.3 5.0

Tổng cộng: 15 học sinh (Lên lớp: 15)

Người lập bảng Hiệu trưởng

PHT

ĐOÀN THỊ HƯƠNG GIANGTRỊNH THỊ HỒNG

Lên lớp

5.8 Lên lớp5.0

Hóc Môn, ngày 03 tháng 9 năm 2021

5.5 Lên lớp

4.9 5.9 Lên lớp

4.9

15 NGUYỄN TRẦN  PHÚC 10/7/2009 Nam 6.11

14 NGUYỄN HOÀNG  TRÍ 16/06/2009 Nam 6.10

13 KHÚC GIA NHẬT 10/7/2009 Nam 6.10

5.9 Lên lớp

9 VÕ  THIÊN BẢO 25/12/2009 Nam 6.6 4.8 5.3 Lên lớp

8 ĐỖ HUY HIẾU 19/11/2008 Nam 6.5 5.7

4.6 5.5 Lên lớp

3 LÊ VĂN PHỔ NGHĨA 12/7/2005 Nam 6.3 5.5 5.7 Lên lớp

2 NGUYỄN MINH HOÀNG 1/7/2009 Nam 6.2

NĂM HỌC: 2020-2021

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn thi lại ĐTBm
ĐTBcm

Kết quảĐiểm kiểm tra lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    UBND HUYỆN HÓC MÔN    

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1

KẾT QUẢ HỌC SINH KIỂM TRA LẠI




















































































































































